
PHÒNG GD & ĐT HUYàN ĐIàN BIÊN 
TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ THANH XƯƠNG

CàNG HOÀ XÃ HàI CHþ NGHĨA VIỆT NAM
Đác lập Tự do Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 06 năm 202

MỤC
LâP 1 SỬ DỤNG TRONG NĂM HàC 202

Chÿ biên, Tác giả Nhà xuất bản

Tiếng Viát 1
Bùi Mạnh Hùng (Tổng kiêm chủ biên), Lê Thị Lan 
Anh, Nguyßn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, 
Vũ Thị Lan

Nhà XBGD Viát 

Hà Huy Khoái (tổng chủ biên), Lê Anh Vinh (chủ 
biên), Nguyßn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyßn Minh 
Hải, Bùi Bá Mạnh

Nhà XBGD Viát 

Đạo đức 1 Nguyßn Thị Toan (tổng chủ biên), Trần Thành Nam 
(chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga

Nhà XBGD Viát 

Tự nhiên và xã 
hội 1

Vũ Văn Hùng (tổng chủ biên), Nguyßn Thị Thấn 
(chủ biên), Đào Thị Hồng, Thương Hà Lan, Hoàng 
Quý Tỉnh

Nhà XBGD Viát 

Giáo dục thể 
chất 1

Đặng Ngọc Quang(tổng – kiêm chủ biên), Nguyßn 
Công trường

Nhà XBGD Đại 
học SP

Âm nhạc 1 Lê Anh Tuấn (tổng chủ biên), Đỗ Thanh Hiên Nhà XBGD Đại 
học SP

Mĩ thuật 1 Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Trần Thị Biển(chủ 
biên), Phạm Duy Anh

Nhà XBGD Viát 

Hoạt động trải 
nghiám 1

Nguyßn Dục Quang (tổng – kiêm chủ biên), Nguyßn 
Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiáp, Ngô Quang Quế

Nhà XBGD Đại 
học SP

Tiếng Anh Nguyßn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên 
Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, 
Nguyßn Dương Hoài Thương, Nguyßn Thuỵ Uyên 
Sa, Nguyßn Hoài Thiên Ý.

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh

HIỆU TRƯỞNG
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